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* Quá trình hình thành đất đặc trưng: feralit. 

- Khí hậu + địa hình dốc → Rửa trôi ba-zơ, tích tụ ô-xit sắt, nhôm →Đất feralit 

- Nhiệt ẩm cao, mưa mùa → phong hóa mạnh vùng đồi núi, bồi tụ phù sa ở đồng bằng 

- Khó khăn 

 Đất vùng núi bị thoái hóa. 

 Đất đồng bằng bị bạc màu. 

 Vùng trũng, đất glây khó sản xuất. 

*Tại sao Feralit là loại đất chủ yếu ở vùng đồi núi nước ta? 

- Quá trình feralit là quá trình hình thành đất đặc trưng cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm. Nước ta có khí hậu 

nhiệt đới ẩm gió mùa, nên đây là quá trình hình thành đất đặc trưng cho khí hậu nước ta. 

- Trong điều kiện nhiệt ẩm cao, quá trình phong hóa diễn ra với cường độ mạnh, tạo nên một lớp đất dày. 

Mưa nhiều rửa trôi các chất badơ dễ tan (Ca2+, Mg2+, K+) làm đất chua, đồng thời có sự tích tụ ôxit sắt 

(Fe2O3) và ôxit nhôm (Al2O3) tạo ra màu đỏ vàng. Vì thế, loại đất này được gọi là đất feralit (Fe - Al) đỏ vàng. 

- Quá trình feralit diễn ra mạnh ở vùng đồi núi thấp trên đá mẹ axit; địa hình nước ta chủ yếu là đồi núi thấp, 

vì thế đất feralit là loại đất chính ở vùng đồi núi Việt Nam. 

 

Nhóm đất Đặc điểm Phân bố Giá trị sử dụng 

Đất fe-ra-lit 

- Màu đỏ vàng do chứa nhiều 

ô-xit sắt và nhôm.  

- Chua, nghèo mùn, thoáng 

khí. 

- Vùng đồi núi thấp. 

- 65 % diện tích đất tự nhiên 

nước ta. 

- Nông nghiệp: Trồng cây 

công nghiệp lâu năm (cao 

su, cà phê, điều, chè,...), 

BÀI GIẢNG: THỔ NHƯỠNG VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ: THỔ NHƯỠNG VÀ SINH VẬT VIỆT NAM 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8 

GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ VÂN ANH 

✓ Chứng minh được tính chất nhiệt đới gió mùa của lớp phủ thổ nhưỡng. 

✓ Trình bày được đặc điểm phân bố của ba nhóm đất chính. 

✓ Phân tích được đặc điểm của các loại đất và giá trị sử dụng trong sản xuất nông, lâm nghiệp. 

✓ Chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề chống thoái hóa đất. 

        MỤC TIÊU 

I. TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA CỦA LỚP PHỦ THỔ NHƯỠNG 

II. CÁC NHÓM ĐẤT CHÍNH 
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- Đất hình thành trên đá ba-

dan và đá vôi có tầng đất dày, 

giàu mùn, ít chua, độ phì cao 

hơn. 

- Đất feralit hình thành trên 

đá ba-dan: Tây Nguyên, 

Đông Nam Bộ. 

- Đất feralit hình thành trên 

đá vôi: Tây Bắc, Đông Bắc, 

Bắc Trung Bộ. 

cây ăn quả, cây lương 

thực... 

- Công nghiệp: Trồng 

rừng, dược liệu. 

 

Đất phù sa 

- Tơi xốp, ít chua, giàu dinh 

dưỡng. 

- Phù sa sông độ phì cao; đất 

mặn độ mặn cao; đất phèn 

chua; đất cát nghèo dinh 

dưỡng, đất xám dễ bạc màu. 

- Vùng trũng thấp. 

- 24% diện tích đất tự nhiên. 

- Chủ yếu: ĐBSH, ĐBSCL 

và ĐB duyên hải miền 

Trung. 

- Nông nghiệp: cây lương 

thực, ăn quả, cây công 

nghiệp hằng năm. 

- Thủy sản: mô hình rừng 

ngập mặn kết hợp nuôi 

trồng thủy sản. 

Đất mùn núi 

cao 

- Giàu mùn có màu đen hoặc 

nâu đen. 

- Vùng núi có độ cao 1600 - 

1700m trở lên. 

- Chiếm 11% diện tích đất tự 

nhiên. 

- Ít giá trị kinh tế chủ yếu. 

trồng rừng phòng hộ đầu 

nguồn. 

 

 

  

III. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VẤN ĐỀ CHỐNG THOÁI HÓA ĐẤT 
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Câu 1: Quá trình hình thành đất đặc trưng ở vùng nhiệt đới ẩm gió mùa là 

 A. quá trình fe-ra-lit.  B. quá trình pốt-dôn. 

 C. quá trình thoái hóa.  D. quá trình mặn hóa. 

Câu 2: Nhóm đất nào sau đây chiếm diện tích lớn nhất ở nước ta?  

 A.  Nhóm đất phù sa.  B. Nhóm đất fe-ra-lit.   

 C. Nhóm đất mùn.      D. Nhóm đất xám. 

Câu 3: Quá trình tích tụ thường xảy ra ở khu vực nào sau đây? 

A. Đồi núi và trung du.                     B. Cao nguyên và đồng bằng.                                

 C. Đồi núi và ven suối.  D. Đồng bằng và vùng cửa sông. 

Câu 4: Vùng nào sau đây của nước ta tập trung nhiều đất đỏ ba – dan? 

 A. Bắc Trung Bộ.  B. Tây Nguyên. 

 C. Đông Bắc.  D. Tây Bắc. 

 

Câu 1: Quá trình hình thành đất đặc trưng ở vùng nhiệt đới ẩm gió mùa là 

 A. quá trình fe-ra-lit.  B. quá trình pốt-dôn. 

 C. quá trình thoái hóa.  D. quá trình mặn hóa. 

Cách giải: 

Tổng kết: 
 

ĐỀ BÀI 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
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- Quá trình hình thành đất đặc trưng ở vùng nhiệt đới ẩm gió mùa là quá trình fe-ra-lit.  

- Nguyên nhân: Quá trình feralit là quá trình hình thành đất đặc trưng cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm. Nước ta 

có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nên đây là quá trình hình thành đất đặc trưng cho khí hậu nước ta. 

Chọn A. 

Câu 2: Nhóm đất nào sau đây chiếm diện tích lớn nhất ở nước ta?  

 A.  Nhóm đất phù sa.  B. Nhóm đất fe-ra-lit.   

 C. Nhóm đất mùn.      D. Nhóm đất xám. 

Cách giải: 

- Nhóm đất fe-ra-lit chiếm diện tích lớn nhất ở nước ta. 

- Nguyên nhân: 

 Quá trình feralit là quá trình hình thành đất đặc trưng cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm. Nước ta có khí 

hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nên đây là quá trình hình thành đất đặc trưng cho khí hậu nước ta. 

 Trong điều kiện nhiệt ẩm cao, quá trình phong hóa diễn ra với cường độ mạnh, tạo nên một lớp đất 

dày. Mưa nhiều rửa trôi các chất badơ dễ tan (Ca2+, Mg2+, K+) làm đất chua, đồng thời có sự tích tụ 

ôxit sắt (Fe2O3) và ôxit nhôm (Al2O3) tạo ra màu đỏ vàng. Vì thế, loại đất này được gọi là đất feralit 

(Fe - Al) đỏ vàng. 

 Quá trình feralit diễn ra mạnh ở vùng đồi núi thấp trên đá mẹ axit; địa hình nước ta chủ yếu là đồi núi 

thấp, vì thế đất feralit là loại đất chính ở vùng đồi núi Việt Nam. 

Chọn B. 

Câu 3: Quá trình tích tụ thường xảy ra ở khu vực nào sau đây? 

A. Đồi núi và trung du.                     B. Cao nguyên và đồng bằng.                                

 C. Đồi núi và ven suối.  D. Đồng bằng và vùng cửa sông. 

Cách giải: 

Quá trình tích tụ thường xảy ra ở khu vực đồng bằng và vùng cửa sông. 

Chọn D. 

Câu 4: Vùng nào sau đây của nước ta tập trung nhiều đất đỏ ba – dan? 

 A. Bắc Trung Bộ.  B. Tây Nguyên. 

 C. Đông Bắc.  D. Tây Bắc. 

Cách giải: 

Vùng Tây Nguyên của nước ta tập trung nhiều đất đỏ ba – dan. 

Chọn B. 

 


